
 

BÀI TẬP TUẦN 29 - MÔN TIẾNG VIỆT  

(Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm - Giữ phép lịch sự khi đặt bày tỏ yêu cầu, đề nghị) 

Bài đọc 

Mò bào ngư đáy biển 

 Bố giỏi nghề lặn biển. Chính bố truyền nghề cho tôi. Hằng năm, đến độ cuối xuân sang 

hè là mùa bào ngư(1). Bố lại lặn biển mò bào ngư. Cứ như bố nuôi vỗ nó ở góc biển này. Và 

đây là lần đầu tiên tôi lặn mò bào ngư với bố. 

 Thoạt đầu, chân tay tôi còn chới với như con chẫu choàng giữa lưng chừng tầng nước. 

Sau tôi mới quen dần, quen dần. 

 Soi kính nhìn xuống đáy, tôi như là lạc giữa vùng hang động kì dị. Ghềnh đá kéo ra tận 

đây, chạy ngầm xuống biển. Đây là hình cóc nhảy, hình voi phục, kia là tượng những vị 

thần đáy biển, và kia nữa: mầm núi mới nhú lên giữa cát, bùn, rêu xanh và san hô lóng 

lánh… 

 Noi theo từng bước chân khẽ khàng của bố, tôi đưa tay xê dịch một rẻo đá ngầm nhỏ 

bằng chiếc nồi úp. Hai con bào ngư hình trái xoan, bằng miệng thìa canh dán hình mình 

xuống cát. Lúc những ngón tay tôi chụm lên lưng con này, con kia vội vàng chạy cuống 

cuồng. Bốn chân và đầu nó ló ra màu hồng trong suốt. Đây là hai con bào ngư đầu tiên tự 

tay tôi bắt được. Tôi sẽ giữ mãi hai chiếc vỏ của nó với màu sắc lóng lánh hồng, tía, biếc, 

rực rỡ, không phai. 

(Nguyễn Quang Sáng) 

(1) Bào ngư: ốc biển, vỏ đẹp, thịt là món ăn ngon và bổ 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Bố bạn nhỏ làm nghề gì? 

A. Đánh cá trên biển 

B. Lặn biển tìm san hô 

C. Lặn biển mò bào ngư 

D. Câu mực 



Câu 2. Ai truyền nghề lặn cho bạn nhỏ? 

A. Thầy B. Cô C. Mẹ D. Bố 

Câu 3. Hình ảnh bạn nhỏ khi bắt đầu lặn xuống biển được miêu tả như thế nào? 

A. Tung tăng như một con cá được thả vào nước. 

B. Chân tay chới với như con chẫu chàng giữa lưng chừng tầng nước. 

C. Khéo léo lách từ chỗ này sang chỗ khác như một chú nhái bén. 

D. Thoăn thoắt như con rai cá. 

Câu 4. Quan sát những sự vật kì lạ dưới đáy biển, bạn nhỏ cảm thấy thế nào? 

A. Như lạc giữa vùng hang động kì dị 

B. Như thấy núi chạy ngầm xuống biển 

C. Như lạc vào nơi của các vị thần biển 

D. Như lạc vào rừng rậm 

 

Câu 5. Vì sao bạn nhỏ muốn giữ mãi hai chiếc vỏ bào ngư? 

A. Vì đó là vỏ của hai con bào ngư có vỏ đẹp chưa từng thấy 

B. Vì đó là hai con bào ngư đầu tiên tự tay bạn nhỏ bắt được 

C. Vì đó là vỏ của hai con bào ngư lần đầu bạn nhỏ thấy 

D. Vì đó là vỏ của hai con bào ngư vô giá 

Câu 6. Những lời đề nghị không lịch sự trong số những câu sau: 

A. Dũng đứng tránh ra! 

B. Dũng làm ơn cho chị đi nhờ một tí nào! 

C. Dũng có thể tránh ra cho chị đi nhờ được không? 

 D. Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi một tí, mẹ nhé! 

Câu 7. Lời đề nghị lịch sự trong số những câu sau: 

A. Chị bảo Dũng tránh ra! 

B. Mẹ phải cho con đi chơi đấy! 

C. Mẹ cho con đi chơi một tí được không, hả mẹ? 

D. Mẹ không cho con đi chơi à? 

Câu 8.  Em hiểu Đi một ngày đàng, học một sàng khôn nghĩa là gì? 



A. Đi bộ rất có ích cho việc rèn luyện sức khỏe 

B. Đi nhiều nơi sẽ giúp con người ta mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan, trưởng thành hơn 

C. Đi đâu xa phải mua một cái sàng về thì mới khôn được 

D. Đi xa không thể khiến con người ta khôn ngoan được, muốn khôn ngoan, hiểu biết rộng 

chỉ có cách là học tập trong sách vở 

Câu 9. Trong các câu sau, câu nào giữ được phép lịch sự khi yêu cầu, đề nghị người khác 

giúp đỡ mình? 

A. Chiều nay, chị đón em nhé! 

B. Chiều nay, chị phải đón em đấy! 

C. Chiều nay, đi xe tới đón em! 

D. đúng 5 giờ phải có mặt ở cổng trường! 

Câu 10. Theo em, thám hiểm là gì?  

A. Tìm hiểu về đời sống của người dân xung quanh nơi mình ở. 

B. Đi chơi xa để xem phong cảnh hoặc nghỉ ngơi, chữa bệnh. 

C. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm. 

D. Đi chơi xa thăm bà con. 
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